DANH SÁCH TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN

THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 08/2009/TT-BKHCN NGÀY 08/4/2009 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(cập nhật đến ngày 09/5/2011)

	TT
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	Tel/Fax/E-mail
	Lĩnh vực đăng ký hoạt động chứng nhận
	Ghi chú

	1. 
	Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT)
	Só 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy-Hà Nội
	Tel : 04 37561025

Fax: 04 37563188 -

E-mail: quacert@quacert.gov.vn

	- Sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn;

- Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001/TCVN ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP, ISO/TS 29001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001;

- Hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001/TCVN ISO 14001.
	

	2. 
	Công ty TNHH Bureau Veritas Certification (Việt Nam)
	Toà nhà E.Town – Số 364 đường Cộng Hòa, Phường 13 - Quận Tân Bình - TP.Hồ Chí Minh.
	Tel: 08 38122 246 

Fax: 08 38122 247.
	Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.


	TCCN                 nước ngoài

	3. 
	Công ty TNHH GIC Việt Nam
	P.305B, số 22 Láng Hạ- Quận Ba Đình-Hà Nội
	Tel: 04 2752268

Fax: 04 2752269

E-mail: gicvn@viettel.vn
	- Hệ thống QLCL phù hợp ISO 9001/TCVN ISO 9001, ISO 14000, HACCP/ISO 22000, ISO/IEC 27001, OHSAS 18001
- Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (chi tiết được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận)
	TCCN                 nước ngoài

	1. 
	Công ty TNHH TUV NORD Việt Nam
	Phòng 803, tầng 8, Tòa nhà Thăng Long, số 105 Láng Hạ-Hà Nội
	Tel: 04 37722892

Fax: 04 37722890.


	Hệ thống quản lý phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001/TCVN ISO 9001, ISO 14001/TCVN ISO 14001.
	TCCN                 nước ngoài

	2. 
	Công ty TNHH Q.M.S Việt Nam
	Số 2-6 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1-TP.Hồ Chí Minh 
	Tel: 08 39118950

Fax: 08 39118952

E-mail: qms@hcm.vnn.vn

	Hệ thống quản lý phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001/TCVN ISO 9001, ISO 14001/TCVN ISO 14001, OHSAS 18001.
	TCCN                 nước ngoài

	3. 
	Công ty SGS Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn
	Số 141 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3-TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 39351920 

Fax: 08 39351921

E-mail: sgs.vietnam@sgs.com
	Hệ thống quản lý phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001/TCVN ISO 9001, ISO 22000, HACCP, ISO 14001/TCVN ISO 14001.
	TCCN                 nước ngoài

	4. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3)
	Số 49 Pasteur-Quận 1-TP.Hồ Chí Minh 
	Tel : 08 3829 4274

Fax: 08 3829 3010.

E-mail: qt-phapche@quatest3.com.vn
	Đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với các sản phẩm, hàng hóa (chi tiết được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận)
	

	5. 
	Công ty TNHH Intertek Việt Nam 

và các Chi nhánh của Công ty
	B11 tầng 4 khách sạn Horison, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa - Hà Nội) 
	Tel: 04 37337094 - Fax: 04 37337093 - E-mail: cbavietnamcs@intertek.com
	- Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001, ISO/TS 29001,  ISO 13485, HACCP, GMP, GCP;

- Hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn ISO 14001;
	TCCN                 nước ngoài

	
	Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh 
	Lầu 1, toà nhà E-Town, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình-  TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 62971099 - Fax: 08 62971097 - E-mail: cbavietnamcs@intertek.com
	
	

	
	Chi nhánh tại TP.Cần Thơ 
	M10-M13 Khu đô thị Nam Sông Cần Thơ, Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng - TP.Cần Thơ.
	Tel: 071 3917887- Fax: 071 3917711 - E-mail: cbavietnamcs@intertek.com
	
	

	6. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận VINACERT
	47 Lô 5, Khu đô thị Đền lừ II-Quận Hoàng Mai-Hà Nội
	Tel: 04 36341933

Fax: 04 36341137

E-mail: director@vinacert.vn

	Hệ thống QLCL phù hợp ISO 9001/TCVN ISO 9001, ISO 22000


	

	
	
	
	
	Đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực: sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn (chi tiết được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận) 
	

	7. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng1 (QUATEST 1)
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy-Hà Nội
	Tel: 04 38360289

Fax: 04 38361199 - E-mail: marketing@quatest1.com.vn
	Đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với các sản phẩm, hàng hóa (chi tiết được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận)
	

	8. 
	Trung tâm Chứng nhận (Cục Quản lý Chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông) 
	Yên Hòa, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
	Tel: 04 37820990

Fax: 04 37820998
	Đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông
	

	9. 
	Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu

(CAFECONTROL)


	228A Pasteur, Phường 6, Quận 3 – TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 3820 7552/

38207553/3820 6214

Fax: 08 3820 7554/3820 7549

E-mail: cafecontrol@hcm.fpt.vn.


	- Quá trình canh tác và chế biến cà phê theo Bộ nguyên tắc Utz Kapeh; 

- Rau, quả theo tiêu chuẩn Global GAP;

- Rau, quả, chè an toàn theo tiêu chuẩn Viet GAP.
	

	10. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2)

	Số 97 Lý Thái Tổ – TP.Đà Nẵng.
	Tel: 0511 3826871/3650817/ 3831511/3848376/3848338

Fax: 0511 3820868/3910064

E-mail: quatest2@dng.vnn.vn

	Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận đối với các sản phẩm, hàng hóa (chi tiết được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận)

	

	11. 
	Công ty TNHH Hệ thống Quản lý BSI Việt Nam
	Phòng 301-303, số 123 Trương Định, Phường 7 - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh.


	Tel: 08 39320 778

Fax: 08 39320 779.


	Hệ thống quản lý phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001//TCVN ISO 9001, ISO 14001/TCVN ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 22000. 
	TCCN                 nước ngoài

	12. 
	Văn phòng Chứng nhận Chất lượng (BQC)


	Tầng 4, số 3F, ngõ Tuổi trẻ, đường Hoàng Quốc Việt - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.


	Tel: 04 7930954

Fax: 04 7932007

E-mail: lamdv62@gmail.com

	- Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ ISO 9001;

- Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (chi tiết được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận)
	

	
	
	
	
	Chứng nhận sản phẩm điện và điện tử phù hợp tiêu chuẩn (chi tiết được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Giấy chứng nhận)
	

	13. 
	Công ty TNHH WQA Việt Nam
	Tầng 4, Tòa nhà 82 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng-Hà Nội.
	Tel: 04 36227789

Fax: 04 36227666.

E-mail: vietnam@wqa-sea.com
	Hệ thống quản lý phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001/TCVN ISO 9001, ISO 14001/TCVN ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP.
	

	14. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận VINACONTROL
	Số 54 Trần Nhân Tông – Hà Nội
	Tel: 04 39 448 089 

Fax: 04 39 449 011

E-mail: vnce@vnce.vn
	Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001/ TCVN ISO 9001
	

	15. 
	Công ty TNHH Chứng nhận D.A.S Việt Nam


.


	Tầng 6, Toà nhà 34 JSC - Số 164, đường Khuất Duy Tiến - Quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội.


	Tel: 04 7763 177 

Fax: 04 7763 777 

E-mail: dasinfo@dasvietnam.com

	Hệ thống QLCL phù hợp ISO 9001/TCVN ISO 9001
	

	16. 
	Công ty TNHH T.Q.C.S.I Việt Nam
	Phòng 2707, Tòa nhà 101 Láng Hạ- Quận Đống Đa - Hà Nội.


	Tel: 04 62752607

Fax: 04 62752606

E-mail: tqcsi@vnn.vn

	Hệ thống quản lý phù hợp các tiêu chuẩn: ISO 9001/TCVN ISO 9001, ISO 14001/TCVN ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP
	

	17. 
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ Quảng Ninh

	Km 5, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
	Tel: 033 6286301

Fax: 033 3837649.


	Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn (gạch rỗng đất sét nung, phân bón).
	

	18. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định DQS-UL 
	Phòng 402A, số 1 Đinh Lễ, tòa nhà Tổng Công ty Phát hành sách, quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
	Tel: 04 39965796

 Fax: 04 39333101

E-mail: headoffice@dqs.com.vn
	Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 / TCVN ISO 9001
	

	19. 
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Đà Nẵng)
	Đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, Phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ - TP.Đà Nẵng.
	Tel: 0511 3674984/3638776 - Fax: 0511 3638771.
	Chứng nhận đối với lĩnh vực Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 / TCVN ISO 9001.
	

	20. 
	Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2 (Cục Quản lý Chất lượng Công nghệ Thông tin và Truyền thông)
	Số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1 - TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 08 39 111 368

Fax: 08 39 104 723headoffice@dqs.com.vn.


	Chứng nhận đối với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
	

	21. 
	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai (thuộc Sở Khoa học và Cụng nghệ tỉnh Lào Cai)


	 Số 92 đường Hoàng Liên, TP.Lào Cai - tỉnh Lào Cai.


	Tel: 020 382035

Fax: 020 3820352 - E-mail: trungtamknlc@yahoo.com

headoffice@dqs.com.vn

	Chứng nhận đối với lĩnh vực sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp tiêu chuẩn cho các sản phẩm, hàng hóa sau:

- Xi măng, nguyên liệu để sản xuất xi măng;

- Gạch đất sét nung, gạch bê tông, gạch ốp lát, gốm;

- Ngói đất sét nung, ngói xi măng cát, ngói tráng men, tấm lợp xi măng;

- Sản phẩm cát, đá, sỏi;

- Sản phẩm sứ;
- Kết cấu bê tông cốt thép, cột điện bê tông cốt thép, ống cống bê tông.
	

	22. 
	Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật về Chất lượng Vệ sinh An toàn thực phẩm (thuộc Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế)


	Số 138A Giảng Vừ, quận Ba Đỡnh - Hà Nội.


	Tel: 04 38464489 

Fax: 04 38463739 

E-mail: cfsa.attp@gmail.com.


	Chứng nhận sản phẩm thực phẩm phù hợp tiêu chuẩn cho các sản phẩm, hàng háa sau:

- Thịt đó qua xử lý nhiệt;

- Sữa chua;

- Sữa chua thanh trựng;

- Dầu cọ thực phẩm;

- Dầu vừng thực phẩm.
	


Lưu ý: Danh sách này sẽ được cập nhật khi có thay đổi.
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